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TÊN BÀI DẠY: MỆNH ĐỀ
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán học; lớp:10
Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tiết 1, 2
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
–Thiết lập và phát biểu được các mệnh đề toán học, bao gồm: mệnh đề phủ định; mệnh đề đảo; mệnh đề tương đương;
– Xác định được tính đúng/sai của một mệnh đề toán học trong những trường hợp đơn giản.
2. Về năng lực: : Năng lực tư duy và lập luận Toán học; Năng lực giao tiếp Toán học; Năng lực giải quyết vấn đề Toán học.
(1): Biết xác định một phát biểu có là mệnh đề, phủ định mệnh đề.
(2): Phát biểu lại mệnh đề sử dụng điều kiện cần, điều kiện đủ.
3. Về phẩm chất: Chăm chỉ xem bài trước ở nhà. Trách nhiệm nêu các câu hỏi về vấn đề chưa hiểu.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- KHBD, SGK.
- Máy chiếu, máy tính.
- Bài tập xác định tính đúng sai của phát biểu: để củng cố khái niệm mệnh đề.
- Bài tập củng cố cuối chủ đề; bài tập rèn thêm khi về nhà.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu thế náo là mệnh đề
b) Nội dung: Cho học sinh quan sát tình huống 
	Có bao nhiêu con vật trong hình vẽ?
[image: ]
	Có 5 con vật xuất hiện trong hình vẽ.
[image: ]
An
	Có 6 con vật xuất hiện trong hình vẽ
[image: ]
Khoa


c) Sản phẩm: 
+ Giáo viên đặt câu hỏi: trong các tình huống trên
* Câu nào đúng?
* Câu nào sai?
* Câu nào không xác định được tính đúng sai?
+ Học sinh theo dõi và trả lời câu hỏi của giáo viên.
d) Tổ chức thực hiện: 
+ Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu phát biểu và gọi học sinh trả lời 
+ Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời theo cá nhân. Trường hợp cho rằng phát biểu sai thì phải chỉ ra vì sao sai còn đúng chỉ ra vì sao đúng. 
+ Báo cáo kết quả: Cá nhân nêu ý kiến. Phát biểu trên sai vì số con vật trong bức ảnh trên nhiều hơn 6,.... 
Từ đó GV tổng kết “trong bức ảnh trên số con vật mà người họa sĩ vẽ mang tính đánh đố, dưới nhiều cách nhìn khác nhau thì số con vật cũng khác nhau”. Vậy phát biểu của An và Khoa là sai. Những phát biểu có tính chất hoặc đúng hoặc sai được gọi là mệnh đề. Vậy mệnh đề là gì? Nó có những tính chất gì? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu thêm về vấn đề đó.”
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (40’)
2.1: Hình thành khái niệm “Mệnh đề. Mệnh đề chứa biến” 
A. Mệnh đề
a) Mục tiêu: Hình thành được khái niệm mệnh đề.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát, đọc và trả lời các câu hỏi đã cho.
c) Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh 
d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập: Đọc các câu phát biểu và yêu cầu HS xác định tính đúng sai của mỗi câu:
P: " Việt Nam thuộc Châu Á”.	Q: “2 + 3 = 6”	R: “n chia hết cho 4”
* Thực hiện nhiệm vụ: thảo luận với bạn cùng bàn hoặc tự bản thân đưa ra nhận xét.
* Báo cáo, thảo luận : HS xung phong phát biểu ý kiến.
* Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:
- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
- GV chốt kiến thức đưa ra khái niệm mệnh đề một cách đầy đủ cho HS.
+ Mệnh đề là 1 câu khẳng định hoặc chỉ đúng, hoặc chỉ sai.
+ Mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.
+ Đặt tên mệnh đề bằng chữ cái in hoa, nội dung mệnh đề bỏ vào cặp ngoặc kép.
B. Mệnh đề chứa biến
a) Mục tiêu: Hình thành được khái niệm mệnh đề chứa biến.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát, đọc và trả lời các câu hỏi đã cho.
c) Sản phẩm: - Các câu trả lời của học sinh 
d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập: Xét câu: “n chia hết cho 2”. Tìm vài giá trị của n để câu trên là mệnh đề đúng, là mệnh đề sai?
* Thực hiện nhiệm vụ: HS kiểm tra với một số giá trị n cụ thể.
* Báo cáo, thảo luận: HS xung phong phát biểu ý kiến đưa ra câu trả lời: Với n là bội của 2 thì phát biểu đúng và n không là bội của 2 thì phát biểu là sai với n là bội của 2 thì phát biểu đúng và n không là bội của 2 thì phát biểu là sai.
 * Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:
- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
Đánh giá hoạt động này bằng BẢNG KIỂM vào thời điểm hoàn thành nội dung, tại lớp học. 
	NỘI DUNG
	YÊU CẦU
	XÁC NHẬN

	
	
	Có 
	Không 

	Mệnh đề
(1)
	Biết xác định được tính đúng – sai của phát biểu.
	
	

	
	Biết đưa ra lí luận minh chứng phát biểu R không xác định được tính đúng hay sai.
	
	

	Mệnh đề chứa biến (1)
	Đưa ra ví dụ cho giá trị n minh chứng trường hợp phát biểu đó đúng – sai.
	
	

	
	Nhận ra được một số như thế nào thì chia hết cho 4 và phát biểu đó là mệnh đề chứa biến.
	
	

	Nâng cao (2)
	Nhận ra được một số như thế nào thì chia hết cho 2, 3, 5, 9; số nguyên tố
	
	

	
	Nhớ, phát biểu lại được các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
	
	


- GV chốt kiến thức đưa ra khái niệm mệnh đề một cách đầy đủ cho HS.
+ Câu phát biểu này là mệnh đề chứa biến. Một câu khẳng định chứa 1 hay nhiều biến mà giá trị đúng, sai của nó phụ thuộc vào giá trị cụ thể của các biến đó gọi là mệnh đề chứa biến.
    2.2. Phủ định một mệnh đề
a) Mục tiêu: Hình thành được khái niệm mệnh đề phủ định.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát, đọc và trả lời các câu hỏi đã cho.
c) Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập: Nêu vấn đề: Ánh cho rằng P: “San hô là thực vật.”. Bạn Bông phản đối với ý kiến này và nói “San hô không phải là thực vật.” Theo em ai nói đúng? Câu nói của Bông và Ánh khác nhau chỗ nào?
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân nêu ý kiến trên hiểu biết hoặc trao đổi thêm với bạn cùng bàn.
* Báo cáo, thảo luận : Cá nhân báo cáo: Bông nói đúng. Bông thêm từ “không phải” vào trước từ “là” 
* Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:
- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
- GV chốt kiến thức: 
+ Để phủ định một mệnh đề ta thêm vào hoặc bớt ra từ “không”, “không phải” trước vị ngữ của P.

+ P là phát biểu sai nên là mệnh đề. Phát biểu của Bông là đúng nên là mệnh đề. Mệnh đề này phủ định lại mệnh đề P, kí hiệu là .
2.3. Mệnh đề kéo theo
a) Mục tiêu: Hình thành được khái niệm mệnh đề kéo theo.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát, đọc và trả lời các câu hỏi đã cho.
c) Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập: GV chiếu hình vẽ tam giác vuông, nêu 2 phát biểu P, Q, yêu cầu HS thực hiện yêu cầu.
[image: ]
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân nêu ý kiến trên hiểu biết hoặc trao đổi thêm với bạn cùng bàn.

* Báo cáo, thảo luận : HS xung phong phát biểu ý kiến đưa ra câu trả lời: Nếu tam giác ABC là tam giác vuông tại A thì tam giác ABC có 
* Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:
- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.


- GV chốt kiến thức: Cho mệnh đề P, Q, ta gọi phát biểu dạng “Nếu P thì Q” là mệnh đề kéo theo. Kí hiệu . Một số cách phát biểu khác của mệnh đề : P suy ra Q; P kéo theo Q.
	P là giả thiết của định lý, Q là kết luận của định lý, hoặc “P là điều kiện đủ để có Q” hoặc Q là điều kiện cần để có P”.



Mệnh đề  chỉ sai khi GT đúng và KL sai. 
3. Hoạt động 3: Luyện tập (35’)
a) Mục tiêu: HS biết áp dụng các kiến thức về khái niệm mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề đảo vào làm các bài tập cơ bản.
b) Nội dung: GV giao cho HS các nhóm các bài luyện tập, mỗi nhóm làm một bài tập với thời gian đã quy định.
c) Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập: 
Bài tập 1: Xét tính Đ-S của các phát biểu sau. Cho biết phát biểu nào là mệnh đề, phát biểu nào là mệnh đề chứa biến.
	Nội dung các phát biểu
	Đ-S
	MĐ chứa biến

	Bạn có thích học toán không?
	
	

	Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có 1 cạnh bằng nhau.
	
	

	Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng 2 góc kia.
	
	

	Trong đường tròn hai dây bằng nhau căng 2 cung bằng nhau
	
	

	
.
	
	

	
.
	
	

	
n là số nguyên lẻ  là số lẻ.
	
	

	
ABCD là hình chữ nhật .
	
	

	
ABCD là hình bình hành .
	
	

	
x chia hết cho 6  x chia hết cho 2 và 3.
	
	

	Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
	
	

	
Nếu một tam giác có một góc  thì tam giác đó là tam giác vuông.
	
	

	Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
	
	

	

Nếu  thì .
	
	

	17 là số nguyên tố.
	
	

	
Số  là số hữu tỉ.
	
	

	Dơi không phải là loài chim.
	
	

	Số 12 chia hết cho 3.
	
	

	Hà Nội là thủ đô của Thái Lan.
	
	

	Việt nam là một nước thuộc châu Á.
	
	

	
 
	
	

	
 
	
	

	Hôm nay trời đẹp quá!
	
	


Bài tập 2:Phát biểu các mệnh đề sau bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần”, “điều kiện đủ”.
a) Nếu một số tự nhiên có chữ số tận cùng là chữ số 5 thì nó chia hết cho 5.



b) Nếu  thì một trong hai số  và  là số dương.
c) Nếu một số tự nhiên chia hết cho 9 thì nó chia hết cho 3.





d) Nếu  và  cùng chia hết cho  thì  chia hết cho .


e) Nếu  thì .
f) Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau.
g) Nếu một tứ giác là hình bình hành thì nó có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.


h) Nếu  thì .
i) Nếu một hình thoi có hai đường chéo bằng nhau thì nó là hình vuông.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm, mỗi nhóm thực hiện cả hai bài tập trong các hoạt động.
* Báo cáo, thảo luận : GV gọi các nhóm trình bày câu trả lời của mình ( GV quan sát và nên gọi nhóm có câu trả lời sai (nếu có) để các nhóm có câu trả lời đúng phản biện lại).
-  Các nhóm học sinh khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.
* Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:
- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
Đánh giá các hoạt động này bằng BẢNG KIỂM vào thời điểm hoàn thành nội dung, tại lớp học. 
	CÁC TIÊU CHÍ
	XÁC NHẬN

	1. Các thành viên trong nhóm có tinh thần hợp tác với nhau hay không?
	Có
	Không

	2. Các thành viên có chia công việc hợp lí hay không?
	
	

	3. Các nhóm có nộp bài đúng hạn hay không?
	
	

	4. Câu trả lời của các nhóm có chính xác hay không?
	
	

	5. Các nhóm có tích cực phản biện khi nhóm còn lại làm sai hay không?
	
	


4. Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)
a) Mục tiêu: Giúp các học sinh tìm tòi thêm những bài toán ứng dụng có áp dụng kiến thức bài học
b) Nội dung
+ Tìm hiểu khái niệm mệnh đề trên bách khoa mở theo link
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mệnh_đề_toán_học
+ Nêu các bước giải bài toán bằng suy luận lôgic
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
Mệnh đề, hay gọi đầy đủ là mệnh đề lôgic là một khái niệm nguyên thủy, không định nghĩa.
Thuộc tính cơ bản của một mệnh đề là giá trị chân lý của nó, được quy định như sau: “Mỗi mệnh đề có đúng một trong hai giá trị chân lý 0 hoặc 1. Mệnh đề có giá trị chân lý 1 là mệnh đề đúng, mệnh đề có giá trị chân lý 0 là mệnh đề sai”.
Chú ý:
Có những mệnh đề mà ta không biết (hoặc chưa biết) đúng hoặc sai nhưng biết "chắc chắn" nó nhận một giá trị. Chẳng hạn: “Trên sao Hỏa có sự sống”.
Giải bài toán bằng suy luận lôgic
Thông thường khi giải một bài toán dùng công cụ của lôgic mệnh đề ta tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Phiên dịch đề bài từ ngôn ngữ đời thường sang ngôn ngữ của lôgic mệnh đề: Tìm xem bài toán được tạo thành từ những mệnh đề nào.
Diễn đạt các điều kiện (đã cho và phải tìm) trong bài toán bằng ngôn ngữ của lôgic mệnh đề.
Bước 2: Phân tích mối liên hệ giữa điều kiện đã cho với kết luận của bài toán bằng ngôn ngữ của lôgic mệnh đề.
Bước 3: Dùng các phương pháp suy luận lôgic dẫn dắt từ các điều kiện đã cho tới kết luận của bài toán.
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV: Nêu nhiệm vụ
HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	HS thực hiện nhiệm vụ .
Chú ý: Việc tìm kết quả ở nhà có thể sử dụng ĐTDĐ

	Báo cáo thảo luận
	HS lắng nghe hướng dẫn của GV và thực hiện.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các học sinh. 
Hướng dẫn HS về nhà tiếp tục hoàn thiện và tự xây dựng tổng quan kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.



	TỔ TRƯỞNG






Đoàn Viết Tùng
	GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN






Đinh Thanh Bảo Luyến

	
	

	DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
PHÓ HIỆU TRƯỞNG






Mai Xuân Lâm
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